
Kích thước hiển thị 15 inch  

Màu hiển thị 256 màu 
 

Bộ nhớ trong 60MB  

Bàn phím số KHÔNG  
Phương thức giao 
tiếp 

RS-232C, RS-422A, RS-485, Máy chủ USB, Phụ kiện USB, Ethernet  

Trang bị tiêu chuẩn KHÔNG  

Phụ kiện riêng biệt FA Gói công cụ tích hợp CX-One Ver.4.@: CXONE-AL01D-V4, NS-Runtime:   
 

Kiểu HMI  
Vùng hiển thị hiệu 
quả (ngang × dọc) 

304.1x228.1mm  

Độ phân giải màn 
hình (HxV) 

1024x768 pixel  

Kiểu hiển thị Màn hình LCD màu TFT  

Đèn nền Đúng  

Loại bảng cảm ứng Điện trở 
 

Điện áp nguồn 24VDC  

Các hệ điều hành Microsoft Windows Vista (phiên bản 32-bit hoặc 64-bit), Microsoft Windows    

Phần mềm kết nối Gói công cụ tích hợp FA CX-One Ver.4.@ 
 

Chất liệu ngoài Nhựa  

Phương pháp lắp Gắn phẳng  

Cắt bảng điều khiển W260.5xH200.5mm 
 

Nhiệt độ môi trường 
xung quanh 

0...50°C 
 

Độ ẩm môi trường 
xung quanh 

20...60% 
 

Xấp xỉ. cân nặng 4,2kg 
 

chiều rộng tổng thể 273mm  

Chiều cao tổng thể 304mm  

Độ sâu tổng thể 75,8mm 
 

Mức độ bảo vệ IP65  

Tiêu chuẩn đại diện CE, L, N, UC1, UL  
Thiết bị tương thích Omron: dòng NX1, dòng Delra: DVP, GE Fanuc: dòng 90-30, GE Fanuc    

 


